HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

A. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Mỗi câu chọn đáp án đúng được 0,25 điểm.

MÃ ĐỀ 01
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/A
	A
	A
	D
	A
	C
	B
	A
	A
	C
	A
	B
	B


MÃ ĐỀ 02
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/A
	B
	C
	C
	A
	C
	C
	A
	D
	A
	B
	D
	A



B. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	MÃ ĐỀ 01
	MÃ ĐỀ 02
	

	Câu 13
(1,5đ)
	a – 8m
b – 6,5kg
c – 900 giây
d – 680F
e – 0,04m2
f – 0,58m3
	a- 0,6m
b- 0,7kg
c- 1200 giây
d- 860F
e- 0,02m2
f- 0,6m3
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 14
(1,5đ)
	a) Trước khi đo, em ước lượng bàn học của em có chiều dài khoảng 100cm nên em chọn thước có GHĐ là 150cm và ĐCNN là 1mm. Vì chọn thước đo này chỉ cần đo một lần là đọc được kết quả, tránh đo nhiều lần mất thời gian và dẫn đến sai số trong phép cộng các kết quả đo nếu dùng thuóc có GHĐ 30cm.
	

0,5đ



	
	b) 
1 - thước kẻ thẳng
2 - nhiệt kế y tế
3 - đồng hồ treo tường
4 – cân đồng hồ
	b) 
1 – thước dây
2 – nhiệt kế rượu
3 – đồng hồ bấm giây
4 – cân đồng hồ
	
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 15
(1đ)
	- Sự sôi là quá trình hoá hơi đặc biệt, sự hoá hơi xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng.
- Đặc điểm của sự sôi:
+ Sôi ở một nhiệt độ nhất định, trong khi sôi thì nhiệt độ của chất lỏng không đổi
+ Các chất khác nhau sôi ở một nhiệt độ khác nhau
+ Sự hoá hơi xảy ra trên mặt thoáng và trong lòng chất lỏng
	0,25đ


0,25đ

0,25đ
0,25đ

	Câu 16
(1 điểm)
	a) Gas là nhiên liệu
b) Để đảm bảo an toàn, sau khi sử dụng bếp gas, chúng ta cần khoá van an toàn để tránh trường hợp gas bị rò rỉ ra ngoài có thể gây cháy nổ.
c) Ta nên để bình gas nơi thoáng khí vì
- Giúp cho bình gas không tiếp xúc nhiều với các vật dụng có thể tạo ra lửa (gas rất dễ cháy)
- Để bình gas nơi thoáng khí đề khi lỡ có rò gas thì khí cũng bay ra xa, làm loãng lượng gas trong không gian nhà bếp và tránh được nguy cơ cháy nổ.
	0,25đ
0,25đ


0,5đ

	Câu 17
1 điểm)
	Hậu quả của ô nhiễm môi trường không khí:
- Đối với con người: Ảnh hưởng đến cuộc sống con người, gây các bệnh về đường hô hấp
- Đối với thiên nhiên: hàm lượng khí CO2 và các khí thải tăng gây hiện tượng nóng lên toàn cầu, băng ở Nam cực tan, gây mưa acid phá huỷ các công trình xây dựng, làm giảm khả năng quang hợp của cây xanh.
	Các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí
- Nguyên nhân từ tự nhiên: núi lửa phun trào, lốc xoáy, cháy rừng tự nhiên,…
- Nguyên nhân từ hoạt động của con người: rác thải từ quá trình sinh hoạt, khí thải từ các khu công nghiệp, nhà máy,…
	

0,5đ


0,5đ

	Câu 18
(1,0 điểm)
	Vật liệu thường dùng làm xoong, nồi nấu thức ăn là kim loại.
Vì: 
- Kim loại là vật liệu dẫn nhiệt tốt, sử dụng nồi, xoong bằng kim loại làm cho thức ăn mau chín.
-Gỗ, nhựa, thuỷ tinh là những vật liệu dẫn nhiệt kém và không dẫn nhiệt nên không sử dụng để làm xoong, nồi
	0,5đ
0,5đ



